
KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ II – MÔN LỊCH SỬ 9 ĐỀ 1 

NĂM HỌC: 2023-2024 

a) Khung ma trận 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% điểm Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

 MÔN LỊCH SỬ  

1 

Chủ đề 6 : Việt 

Nam từ năm 1918 

đến năm 1945 

 

 

- Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

Phong trào cách 

mạng Việt Nam thời 

kì 1930 – 1939 

 

. 

 

 16TN 

4đ 

 

  
1TL 

3đ 
 

1TL 

2đ 

1TL 

1d 
      10 

Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100% 

Tổng điểm 4 3 2 1 10 

 



 

b) Bảng đặc tả 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

 MÔN LỊCH SỬ  

1 

Chủ đề 6 : Việt 

Nam từ năm 

1918 đến năm 

1945 

 

- -Phong trào cách 

mạng Việt Nam thời kì 

1930 – 1939.  

- Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. 

 

Nhận biết 

Nội dung nào không phản ánh đúng điều 

kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945? 

- Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về 

đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ 

XX được đánh dấu bằng sự kiện 

Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng 

Tháng Tám là không đúng 

Nội dung nào không phản ánh đúng những 

bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam 

có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 

Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ 

ra vào ngày tháng năm nào 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1930) được tổ chức tại đâu 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là 

Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản 

Đông Dương là ai? 

Việc ba tổ chức Cộng sản có sự chia rẽ, sau 

16 
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đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách 

mạng Việt Nam 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng 

sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận 

cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng 

Cộng sản Đông Dương 

Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là 

tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân 

tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng 

Viêt Nam là 

Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc 

dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là không 

đúng? 

Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào? 

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập 

hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do 

Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử 

cách mạng Việt Nam? 

  Vận dụng  

Chiến tranh thế giới thứ hai bước sang năm 

thứ ba trên thế giới hình thành hai trận tuyến. 

- Ở Đông Dương thực dân Pháp ra sức đàn áp 

cách mạng 

- Ngày 28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt Nam người 

chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8 họp tại 

pác Bó Cao Bằng từ 10 đến ngày 19/5/1941 

hội nghị chủ trương. 

-Trước hết phải giải phóng cho được 

các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp 

Nhật. 

Vận dụng cao 

- Hà Nội là trung tâm chính trị đầu não của cách 

mạng Đông Dương  

- Huế là kinh đô nhà Nguyễn và là nơi làm việc 

của chính phù bù nhìn Trần Trọng Kim. 

-Sài Gòn là trung tâm chính trị lần thứ 2 là trung 

tâm kinh tế lớn nhất Đông Dương thời Pháp 

thuộc 

Số câu/ loại câu  16 câu 

TNKQ 
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TL 
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TL 
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 Chủ đề 6 : Việt 

Nam từ năm 1918 

đến năm 1945 

 

-Phong trào cách mạng 

Việt Nam thời kì 1930 

– 1939 

- Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

16 TN  

4 đ 
  

1TL 

3đ 
 

1TL 

2đ 

1TL 

1đ 
 10 

Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100% 

Tổng điểm 4 3 2 1 10 
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TT 
Chương/ 

Chủ đề 
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dụng 
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 MÔN LỊCH SỬ  

1 

Chủ đề 6 : Việt 

Nam từ năm 

1918 đến năm 

1945 

 

 

Phong trào cách mạng 

Việt Nam thời kì 1930 

– 1939 

Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

Nhận biết 

Nội dung nào không phản ánh đúng điều 

kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945? 

- Nhận xét nào sau đây là không đúng về 

cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt 

Nam? 

Nội dung nào không phản ánh đúng những 

bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam 

có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tháng Tám năm 1945? 

Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ 

ra vào ngày tháng năm nào? 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1930) được tổ chức tại đâu? 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là 

Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản 

Đông Dương là ai? 

Việc ba tổ chức Cộng sản có sự chia rẽ, sau 

đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách 

mạng Việt Nam? 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng 

sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận 

cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng 

Cộng sản Đông Dương? 

Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là 

tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt 

Nam? 

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân 

tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng 

Viêt Nam là 

. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc 

dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là không 

đúng? 

Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào? 

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập 
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hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do 

Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử 

cách mạng Việt Nam? 

Đâu không phải là hạn chế trong Luận 

cương chính trị của Trần Phú 

Vận dụng  

Đế quốc-phát xít Pháp-Nhật không thể chung 

một thuộc địa như Đông Dương. Chúng tuy 

cấu kết với nhau nhưng mâu thuẫn giữa 

chúng rất gay gắt 

Vận dụng cao 

- Hà Nội là trung tâm chính trị đầu não của cách 

mạng Đông Dương thời Bắc thuộc được chọn 

làm kinh đô của cả nước khi Việt Nam độc lập.  

- Huế là kinh đô nhà Nguyễn và là nơi làm việc 

của chính phù bù nhìn Trần Trọng Kim. 

-Sài Gòn là trung tâm chính trị lần thứ 2 là trung 

tâm kinh tế lớn nhất Đông Dương thời Pháp 

thuộc 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu/ loại câu 
 

16 câu 

TNKQ 

1 

TL 

1 

TL 

1 

TL 

 


